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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá đặc điểm hình thái của cây săng mã (Carallia brachiata (Lour.) Merr.) phục vụ bảo 

tồn và phát triển nguồn gen dược liệu. Thí nghiệm tiến hành năm 2024-2025 trên hai nhóm tuổi cây (> 10 năm và  

< 6 tháng) tại chùa Tĩnh Lự - Bắc Ninh và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đặc điểm hình thái được mô tả theo 

phương pháp so sánh, quan sát dưới kính soi nổi STECK JSZ5B với thị kính 10x, vật kính 1-4,5x, chụp ảnh bằng 

máy ảnh Sony DSC-HX7V. Kết quả cho thấy săng mã có thân thẳng, tán dày. Thân non màu lục ánh nâu, khi già 

chuyển nâu xám; rễ cọc phát triển mạnh và có khả năng phát sinh chồi. Lá đơn mọc đối, phiến lá trơn nhẵn, mép 

nguyên với hai dạng bầu dục tròn và bầu dục dài; ở cây non lá có mép răng cưa, phiến lá hình elip dài. Nụ hoa xuất 

hiện vào tháng 11, hoa nở rộ tháng 2 và quả chín tháng 4. Cụm hoa dạng xim mọc ở nách lá; hoa nhỏ màu trắng ngà 

với 7 hoặc 8 cánh và 1 bầu nhụy hạ 3-5 ô. Đài hoa không rụng mà cụp lại khi bầu phát triển quả. Quả mọng, nhỏ, 

hình cầu hoặc hơi bầu dục, chuyển từ xanh sang vàng cam đến đỏ khi chín; hạt hình bầu dục, gần tròn hoặc hình 

thận, dài 5-6mm và có một phôi hình móng ngựa. Cây săng mã có tiềm năng phát triển làm cây cảnh quan và cây 

dược liệu phục vụ sản xuất trà thảo dược. 

Từ khóa: Carallia brachiata, cây dược liệu, săng mã, sinh sản. 

Studies on Morphological Characteristics for Conservation  

and Development of Genetic Resources of Carallia brachiata (Lour.) Merr. in Vietnam 

ABSTRACT 

The study aimed to evaluate the morphological characteristics of Carallia brachiata (Lour.) Merr. to serve 

the conservation and development of medicinal plant genetic resources. The experiment was conducted in 

2024-2025 on two age groups of trees (> 10 years and < 6 months) at Tinh Lu Pagoda-Bac Ninh and the 

Vietnam National University of Agriculture. The morphological characteristics were described  and the results 

showed that Carallia brachiata is a straight trunk and dense canopy tree. The young trunk is brownish green, 

turning grayish brown when getting old; the taproot develops strongly and has the ability to generate shoots. 

The simple leaves grow opposite, the leaf blade is smooth, the edges are in tact with two forms: round-oval and 

long-oval.In young trees, the leaves are long elliptic and have serrated edges. Flower buds appear in 

November; flowers bloom in February and the fruits ripen in April. The umbel-shaped inflorescences grow in the 

leaf axils; The flowers are small, ivory-white with 7 or 8 petals and 1 inferior ovary with 3-5 locules. The calyx 

does not fall off but closes when the ovary develops fruit. The small berries are spherical or slightly oval, turning 

from green to orange-yellow to red when ripe; the seeds are oval, nearly round or kidney-shaped, 5-6mm long, 

and have a horseshoe-shaped embryo. The C. brachiata has potential for development as an ornamental plant 

and a medicinal plant for herbal tea production. 

Keywords: Carallia brachiata, medicinal plant, sang ma, morphological characteristics. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây sëng mã (Carallia brachiata (Lour.) 

Merr.), cñn được gõi là xëng mã, trúc tiết, tước 

thiệt hay cháng ma, là loài cây thân gú thuûc hõ 

Đước (Rhizophoraceae), phân bø rûng rãi ở các 

vùng nhiệt đới èm chåu Á như Việt Nam, Ấn 

Đû, Sri Lanka, Malaysia, Philippines và Nam 

Trung Quøc (Hou, 1957). Ở Việt Nam, sëng mã 

được ghi nhên phân bø chủ yếu täi các tînh 

trung du và miền núi phía Bíc và mût sø khu 

vực miền Trung và Nam Bû. Đåy là loài cây gú 

lớn, có thể cao tới 30-50m, vó thân nâu xám, lá 

đơn mõc đøi, phiến lá dày, hoa nhó màu tríng 

ngà, quâ hình cæu. Sëng mã đã được đưa vào 

danh mục các loài cæn bâo t÷n trong Sách Đó 

IUCN nëm 2022 (Jimbo, 2023). 

Trong y hõc cù truyền, các bû phên của cây 

sëng mã như lá, vó thân và quâ được sử dụng 

làm thuøc chữa các bệnh về da, lở loét, viêm 

hõng, søt rét và nhiễm khuèn (Tra cứu Dược 

liệu, 2019). Mût sø nghiên cứu trên thế giới đã 

phân lêp được các hợp chçt thuûc nhóm 

flavonoid, tannin, megastigman và 

glyceroglycolipid, cho thçy hoät tính chøng 

viêm, kháng khuèn và chøng oxy hòa đáng kể 

(Julfikar & cs., 2014; Pusaribu & cs., 2023). Ở 

Việt Nam, các nghiên cứu gæn đåy mới têp 

trung vào thành phæn hóa hõc và hoät tính sinh 

hõc của chiết xuçt lá sëng mã, cho thçy sự có 

mðt của nhiều hợp chçt polyphenol và 

proanthocyanidin có giá trð dược lý cao (Trinh 

Thi Thanh Van & cs., 2024). Tuy nhiên, những 

hiểu biết cơ bân về đðc điểm hình thái của cây 

sëng mã cñn rçt hän chế nên khò khën cho việc 

đðnh danh, xây dựng quy trình nhân giøng, 

tr÷ng trõt cũng như triển khai các biện pháp 

bâo t÷n mût cách hiệu quâ. 

Do đò, việc nghiên cứu đðc điểm hình thái 

của cåy sëng mã là hết sức cæn thiết nhìm bù 

sung cơ sở khoa hõc cho công tác bâo t÷n, nhân 

giøng và đðnh hướng khai thác, sử dụng bền 

vững loài cây có giá trð này täi Việt Nam.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Cåy sëng mã (Carallia brachiata (Lour.) 

Merr.) > 10 nëm tuùi täi Bíc Ninh. 

Cåy sëng mã non (< 6 tháng tuùi): Được 

gieo từ hät của cåy sëng mã täi Bíc Ninh. 

2.2. Thời gian và địa điểm  

Thời gian nghiên cứu: 9/2024- 9/2025 

Đða điểm nghiên cứu: Täi chüa Tïnh Lự - 

Bíc Ninh và Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam. 

2.3. Đánh giá các chỉ tiêu 

Phương pháp thu méu: thu ở 4 hướng, trong 

tán và ngoài tán. Sø lượng méu thân cành, lá, 

hoa, quâ, hät: 10 méu/1 cây. Tùng méu đo  

đếm cho từng cơ quan: 40 méu (Hà Công Tuçn 

& cs., 2003). 

Mô tâ đðc điểm hình thái các cơ quan sinh 

dưỡng và cơ quan sinh sân theo phương pháp 

hình thái so sánh của Nguyễn Nghïa Thìn 

(2007), quan sát dưới kính soi nùi STECK 

JSZ5B với thð kính 10x, vêt kính 1-4,5x, chụp 

ânh bìng máy ânh Sony DSC-HX7V. 

Phương pháp đðnh danh: Mô tâ đðc điểm 

hình thái của cây và so sánh với Phäm Hoàng 

Hû (2003). 

Làm tiêu bân nhụy hoa cåy sëng mã được 

thực hiện theo phương pháp câi tiến của Træn 

Công Khánh (1981) và Nguyễn Nghïa Thìn 

(2007): Méu nhụy hoa được cø đðnh trong c÷n 

70 cho đến khi loäi hết diệp lục trong mô. Sau 

đò rửa bìng nước cçt, r÷i cít thành lát cít móng 

từ 2 đến 3 lớp tế bào bìng dao lam. Sau khi cít 

xong, lát cít cò đû móng thích hợp được tèy 

trong dung dðch javel cho đến khi loäi hết các 

täp chçt trong mô.  

Tiêu bân được quan sát dưới kính hiển vi 

Nikon YS100 với thð kính 10x, vêt kính 4x, 10x, 

40x và kính soi nùi STECK JSZ5B với thð kính 

10x, vêt kính 1-4,5x. Chụp ânh bìng máy ânh 

Sony DSC-HX7V. 

Thời điểm đo đếm: Täi các giai đoän phát 

triển của cây: cåy non dưới 6 tháng tuùi, cây 

trưởng thành trên 10 nëm tuùi ở giai đoän ra 

lûc, ra hoa, đêu quâ, rụng quâ.  

2.4. Xử lý số liệu 

Sø liệu thí nghiệm được lçy giá trð trung 

bình bìng Microsoft Excel. 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm hình thái 

3.1.1. Đặc điểm thân, cành 

Sëng mã là cåy thân gú lớn søng låu nëm. 

Thân chính có däng hình trụ, mõc thîng đứng, 

cao từ 3-6m (Mût sø nghiên cứu cho biết có thể 

đät 10-30m, đường kính 25-50cm (Monaco 

Nature Encyclopedia, 2018)). Với các cá thể 

trong nghiên cứu này quan sát thçy phân cành 

đều, các cành cçp 1 mõc từ nách lá của thân 

chính. Các cá thể có chiều cao vút ngõn trung 

bình 4-5m, chiều cao dưới tán 2-3m, đường kính 

thân ngang ngực 20cm và cò đường kính tán lá 

từ 2,5-3m, hình thái tán cåy cò đường kính tán 

hướng từ đông sang tây lớn hơn hướng từ nam 

sang bíc (Hình 1). 

Thân cành non màu lục ánh nâu, nhïn, về 

sau chuyển nåu xám đến nåu đó, phân nhánh 

nhiều täo tán dày (Hình 2A). Thân cành non 

chia thành nhiều đøt, mçu đøt cò đường gờ nùi 

rô, trên đøt có nhiều sẹo do lá rụng để läi (Hình 

2B). Thân già có vết nứt dõc nhó, lớp vó trong 

màu vàng nhät (Hình 2C). 

3.1.2. Đặc điểm rễ 

Cåy sëng mã cò hệ rễ cõc, rễ chính phát 

triển mänh, có nhiều rễ bên lan rûng. Ở cây 

sëng mã con, rễ chính chưa hòa gú mänh, có 

màu vàng nhät đến tríng ngà, bề mðt nhïn. Từ 

rễ chính phát sinh nhiều rễ bên, phân bø tương 

đøi đều, tóa rûng. Rễ con và lông hút xuçt hiện 

dày (Hình 3A). 

Ở cåy trưởng thành, hệ rễ g÷m mût rễ chính 

phát triển mänh, ën såu xuøng đçt. Từ rễ chính 

phát sinh rễ bên phân bø theo phương ngang, 

lan rûng. Rễ có màu nâu nhät đến nâu sém. Khi 

già, rễ hóa gú, vó dày, thô ráp (Hình 3B). Không 

quan sát thçy rễ chøng hay rễ khí sinh như ở 

các loài Rhizophoraceae søng ngêp mðn. 

  

Hình 1. Cåy săng mã trưởng thành täi chùa Tĩnh Lự - Bắc Ninh (mũi tên chî) 

  

Hình 2. A - Cành non; B - Các đốt trên thån cành non (mũi tên chỉ); C - Thân già 

A B C 
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Hình 3. A - Hình thái rễ cåy săng mã con gieo từ hät (< 6 tháng);  

B - Hình thái rễ của cåy săng mã 2 năm tuổi 

 

Hình 4. Cây con tái sinh từ rễ cây mẹ (mũi tên chî) 

  

Hình 5. Đặc điểm lá cåy săng mã 

(A - Lá däng bæu dục tròn; B - Lá däng bæu dục dài) 

A B 
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Hình 6. Hình thái mặt trên và mặt dưới của lá cåy săng mã  

(A - Phiến lá däng tròn mðt trên; B - Phiến lá däng dài mðt trên;  

C - Phiến lá däng tròn mðt dưới; D - Phiến lá däng dài mðt dưới; Väch = 1cm) 

 

Hình 7. Hình thái lá ở cåy săng mã non  

Rễ có khâ nëng phát sinh ch÷i, đåy là đðc 

điểm sinh hõc quan trõng cho sự tái sinh tự 

nhiên của loài (Hình 4). 

3.1.3. Đặc điểm lá 

Cåy sëng mã cò lá đơn, mõc đøi, bề mðt 

phiến lá trơn nhïn, mép lá nguyên khi cây 

trưởng thành. Hệ gân lông chim, với gân chính 

nùi rõ ở mðt dưới, gân bên mờ g÷m 6-10 gân phụ 

song song (Hình 6C, D). Lá của cåy sëng mã 

trưởng thành được chia thành hai däng phiến lá: 

Däng phiến lá bæu dục tròn với chóp tù, gøc 

lá nhõn: Phiến lá có chiều dài 5-7cm, chiều rûng 

2-5cm (Hình 5A). 

Däng phiến lá bæu dục dài với chóp nhõn, 

gøc lá nhõn: Phiến lá có chiều dài 3-7cm, chiều 

rûng 2-4cm (Hình 5B). Câ hai däng lá đều có 

cuøng lá dài từ 0,3-0,7cm.  

Cåy sëng mã non của câ cåy sëng mã lá bæu 

dục trñn và cåy sëng mã lá bæu dục dài đều có 

phiến lá hình elip dài và mòp lá rëng cưa  

(Hình 7). 

Sëng mã cò lá kñm sớm rụng, däng búp, 

màu xanh nhät, có nhiệm vụ che chở cho ch÷i 

non và sớm rụng sau khi ch÷i lû ra ngoài (Hình 

8). Tương tự nghiên cứu của Merrill (1920), lá 

kèm bao quanh ch÷i ngõn, múi lá kèm dài  

10-15mm, thon dæn về đînh, chóp nhõn. 
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Hình 8. Lá kèm của cây săng mã  

   

Hình 9. Các giai đoän phát triển của hoa cåy săng mã (Väch = 1cm) 

  

Hình 10. Hình thái cụm hoa săng mã (Väch = 1cm)  Hình 11. Cụm hoa săng mã đang nở 

3.1.4. Đặc điểm hoa 

Sëng mã cò cụm hoa däng xim, các cụm hoa 

mõc từ nách lá của các đøt thân ở phía đæu 

cành. Cuøng cçp 1, 2 và 3, có khi câ cuøng cçp 4 

khöng mang hoa trên đînh và chia thành 2-3 

nhánh, chủ yếu là 2 nhánh. Hoa được hình 

thành trên đînh của cuøng cçp 4 hoðc 5. Chiều 

dài các cçp cuøng ngín dæn, cuøng cçp 1 dài 

nhçt với 1-1,5cm, cuøng cçp 2 dài 0,5-0,7cm, 

cuøng cçp 3 dài 0,3-0,5cm, cuøng cçp 4 và 5 rçt 

ngín (Hình 10). 

Cçu täo hoa sëng mã là hoa lưỡng tính g÷m 

có 7 hoðc 8 thüy đài hình tam giác, đài hoa hình 

chén, màu xanh lục và t÷n täi trên quâ; 7 hoðc 8 
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cánh hoa dài khoâng 2mm, có khía ở đæu; nhð 

thường có 14 hoðc 16, dài 2mm, các chî nhð dài 

không bìng nhau; bæu nhụy hình củ hành, vð trí 

bæu dưới, bæu 3-5 ô (Hình 13), bæu dài khoâng 

3mm, đường kính 1,5mm, đæu nhụy hình đïa cò 

3-5 thùy. Phæn gøc của múi hoa được đỡ bởi hai 

lá bíc, múi lá được hợp nhçt mût phæn thành 

hình chén (Hình 12). Kết quâ này cũng tương 

ứng với nghiên cứu của Merrill (1920) trên cây 

sëng mã. 

Bâng 1. Mô tâ đặc điểm hoa săng mã  

Bộ phận quan sát Mô tả đặc điểm 

Cánh hoa Màu sắc: Trắng ngà 

Số cánh hoa: 7 hoặc 8 cánh 

Chiều dài cánh hoa: 2mm 

Chiều rộng cánh hoa: 1mm 

Mùi hương: Có mùi thơm nhẹ 

Nhị hoa Số nhị: 14 hoặc 16 

Chiều dài nhị: 2mm 

Bộ nhị: các nhị rời nhau, dính trên đế hoa 

Bao phấn hình thận, đính lưng 

Số bao phấn: 28 hoặc 32 

Nhụy hoa Số nhụy: 1 

Chiều dài nhụy: 3mm 

Chiều dài đường kính bầu nhụy: 1,5mm 

Vị trí bầu: Bầu hạ, nằm chìm trong đế hoa, các bộ phận khác nhau của hoa nằm trên đế 
hoa, do đó ở vị trí cao hơn so với bầu. 

Đài hoa Màu sắc: Xanh vàng 

Kiểu đài hợp, có 7 hoặc 8 thùy, đài hoa lớn, không rụng sau khi hoa nở mà cụp lại trở 
thành đài đồng trưởng. 

 

Hình 12. Cçu täo hoa săng mã 

  

Hình 13. A - Bæu nhụy cắt dọc; B - Bæu nhụy cắt ngang (4 ô) 

A B 
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Hình 14. Cành mang quâ của cåy săng mã 

(A - Cành mang quâ non; B - Cành mang quâ chín) 

 

 

Hình 15. Các giai đoän phát triển của quâ cåy săng mã (Väch = 1cm) 

 

Hình 16. Ảnh mặt cắt dọc của quâ săng mã 

 

Hình 17. Hät săng mã 

 (A - Hình thái của hät từ lúc quâ trưởng thành đến quâ chín; B - Ảnh mðt cít dõc của hät) 
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Bâng 2. Thời gian nở hoa của cåy săng mã  

Ký hiệu mẫu Đặc điểm lá 
Thời gian nở hoa 

Xuất hiện nụ Nở rộ Tàn hoa 

SM1 Bầu dục tròn 11/11/2024 08/02/2025 12/02/2025 

SM2 Bầu dục tròn 01/11/2024 04/02/2025 08/02/2025 

SM3 Bầu dục tròn 06/11/2024 02/02/2025 06/02/2025 

SM4 Bầu dục dài 02/11/2024 04/02/2025 8/02/2025 

SM5 Bầu dục dài 01/11/2024 02/02/2025 06/02/2025 

SM6 Bầu dục dài 11/11/2024 07/02/2025 11/02/2025 

 

Hình 18. Thời gian ra hoa đậu quâ của cåy săng mã 

3.1.5. Quả 

Quâ sëng mã thuûc loäi quâ mõng, nhó, 
hình cæu hoðc hơi bæu dục. Quâ non có màu 

xanh, khi chín chuyển dæn từ vàng cam đến đó. 

Trung bình, quâ dài khoâng 6-9mm, đường kính 

4-5mm. Vó quâ ngoài móng, màu síc sðc sỡ khi 

chín, vó giữa móng, ít thðt và vó trong là lớp 

màng móng bao quanh lớp vó hät hóa gú. Đài 

hoa t÷n täi ở đáy quâ. Quâ thường xuçt hiện 

thành cụm 3-5 quâ/cụm. 

Hät sëng mã cò hình bæu dục, gæn tròn hoðc 

hình thên, dài 5-6mm. Vó hät móng, màu vàng 

nhät, có hóa gú. Bên trong chứa nûi nhũ màu 

tríng dày khoâng 1mm bao quanh phôi. Phôi 

nìm ở trung tâm, g÷m hai lá mæm nhó, rễ mæm 

và ch÷i mæm rõ ràng. Phôi hình móng ngựa. Múi 

quâ chứa 1-3 hät, đa sø chî có 1 hät/quâ. 

3.2. Đặc điểm ra hoa - kết quâ của cåy săng mã  

Quan sát chu kỳ sinh sân của cåy sëng mã 

trên 6 cá thể cho thçy mût trình tự phát triển rõ 

ràng từ nụ hoa đến quâ chín. Thời gian từ đêu 

quâ đến chín kéo dài khoâng 50-60 ngày. 

Xuçt hiện nụ hoa: Những nụ hoa đæu tiên 

của sëng mã bít đæu hình thành và xuçt hiện 

trên cây vào khoâng đæu tháng 11. 

Hoa nở rû: Quá trình phát triển từ nụ đến 

hoa nở hoàn toàn kéo dài khá lâu. Cåy sëng mã 

nở hoa rû nhçt vào đæu tháng 2.  

Hoa tàn: Các bông hoa sau khi nở rû sẽ dæn 

tàn sau 3-4 ngày. Quá trình thụ phçn diễn ra 

khi hoa nở rû, sau đò bæu nhụy sẽ phát triển to 

dæn, khởi đæu cho sự hình thành quâ non. 

Quâ chín: Quâ sëng mã non bít đæu hình 

thành vào giữa tháng 2. Quá trình phát triển 

của quâ non đến khi quâ chín là cuøi tháng 3, 

đæu tháng 4 và chín hoàn trong khoâng 2 tháng. 

Quâ chín rû vào giữa tháng 4. 

Kết quâ nghiên cứu cho thçy chu kỳ sinh 

thực của sëng mã cò sự phân hóa và síp xếp thời 

gian chðt chẽ giữa các giai đoän phát triển, từ 

hình thành nụ, nở hoa đến kết quâ. Nụ xuçt hiện 
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vào tháng 11, hoa nở rû vào đæu tháng 2. Thời 

gian hoa nở rû trong khoâng hai tuæn cho thçy 

sëng mã ra hoa và hình thành quâ têp trung. 

Dựa trên các møc thời gian quan sát được, 

thời gian từ khi hoa nở rû và quâ non bít đæu 

hình thành đến khi quâ chín hoàn toàn là 

khoâng 2 tháng. Điều này có thể mang läi lợi 

thế trong việc khai thác và thu hoäch quâ chín 

của cåy sëng mã phục vụ cho công tác bâo t÷n, 

nhân giøng và phát triển ngu÷n tài nguyên dược 

liệu cåy sëng mã. 

4. KẾT LUẬN 

Các cá thể sëng mã trong nghiên cứu với 

trên 10 nëm tuùi có chiều cao vút ngõn trung 

bình 4-5m, chiều cao dưới tán 2-3m, đường kính 

thân ngang ngực 20cm và cò đường kính tán lá 

từ 2,5-3m. Rễ sëng mã cò khâ nëng phát sinh 

ch÷i, là đðc điểm quan trõng đøi với khâ nëng 

tái sinh và công tác bâo t÷n.  

Lá sëng mã cò sự khác biệt rõ rệt về hình 

däng và mép lá giữa giai đoän cây non và cây 

trưởng thành là cơ sở cho việc nhên däng loài ở 

các giai đoän sinh trưởng khác nhau, phục vụ 

điều tra ngu÷n gen ngoài thực đða.  

Thời gian nở hoa từ tháng 11 đến tháng 2 

nëm sau, quâ non hình thành từ giữa tháng 2 

và chín têp trung vào khoâng giữa tháng 4, 

thuên lợi cho việc thu thêp hät phục vụ công tác 

bâo t÷n và nhân giøng bìng hät. 

Nghiên cứu đã mö tâ và hệ thøng hóa các 

đðc điểm hình thái cơ bân của cåy sëng mã täi 

Bíc Ninh, góp phæn bù sung dữ liệu khoa hõc 

còn thiếu về loài cåy dược liệu này. Kết quâ thu 

được là cơ sở phục vụ xây dựng quy trình nhân 

giøng, tr÷ng và chëm sòc, chõn giøng cho mục 

đích cânh quan và dược liệu, đ÷ng thời đðnh 

hướng các giâi pháp bâo t÷n và phát triển bền 

vững ngu÷n gen sëng mã täi Việt Nam. 
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